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Số: 15/2023/QĐST-DS Dầu Tiếng, ngày 28 tháng 8 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Phạm Ngọc Tuyền. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Th  Th o - Thư ký Tòa án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Th  Thanh B nh - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, 

tỉnh B nh Dương mở phiên họp sơ thẩm công khai gi i quyết việc dân sự thụ lý 

số 16/2023/TLST-DS ngày 20 tháng 7 năm 2023 về yêu cầu “yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết đ nh mở phiên họp số: 

14/2023/QĐST-DS ngày 15 tháng 8 năm 2023, g m nh ng người tham gia tố 

tụng sau đây: 

- Người yêu cầu: Ông     oàng  , sinh năm 1987. Nơi đăng ký thường 

trú: Ấp C,    T1, huyện D, tỉnh B nh Dương.    m t. 

Người đại diện hợp pháp của ông     oàng  : Ông Ph ng Quang M, 

sinh năm 1998. Nơi cư trú: Thôn M,    H1, huyện K, tỉnh Phú  ên là người đại 

diện theo u  quyền  h p đ ng u  quyền ngày 12/7/2023 .    m t. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông     oàng N, sinh năm 

1996; hộ khẩu thường trú: Ấp C,    T1, huyện D, tỉnh B nh Dương.  in v ng 

m t. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

- Theo đơn yêu cầu và quá trình tham gia tố tụng, người yêu cầu và đại 

diện người yêu cầu giải quyết việc dân sự trình bày: 

Ông     oàng   là con c a bà    Th  Thanh T, sinh năm 1958. Nơi cư 

trú: Ấp C,    T1, huyện D, tỉnh B nh Dương. Bà T c  cha tên    Văn C1  tên 

gọi khác là    V , sinh năm 1918  đ  chết năm 1992, c  m  tên Phạm Th  N, 

sinh năm 1915  đ  chết năm 2012 , c  ch ng tên Trần Văn S, sinh năm 1962  đ  

chết năm 2022 theo tr ch lục khai t  số 29 ngày 21/5/2022 c a U  ban nhân dân 
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   P, huyện C1, Thành phố     h  Minh).  iện nay, bà T c  02 người con g m: 

ông     oàng  , sinh năm 1987 và ông     oàng N, sinh năm 1996. Nơi cư 

trú: Ấp C,    T1, huyện D, tỉnh B nh Dương. 

Bà T b  tai biến đ  nhiều năm, ph i điều tr  nhiều lần tại bệnh viện.  ần 

gần nhất nh p viện tại Bệnh viện Đa khoa  uyên   –     hi v i chẩn đoán 

nh i máu n o lần 2 bán cấp ph i – rối loạn tăng lipid máu – tăng huyết áp. Theo 

ông A  ác đ nh bà T không thể nh n th c tất c  mọi việc, chỉ n m một ch , 

không đi lại đư c, ăn uống và vệ sinh cơ thể ph i c  người phụ giúp. Người trực 

tiếp chăm s c cho bà T là ông     oàng N, sinh năm 1996. Nơi cư trú: Ấp C, 

   T1, huyện D, tỉnh B nh Dương. 

V  v y, ông A yêu cầu Toà án tuyên bố bà    Th  Thanh T b  mất năng 

lực hành vi dân sự để làm th  tục khai di s n th a kế và các th  tục khác c  liên 

quan đến bà T theo quy đ nh pháp lu t. Ông A yêu cầu Toà án c  ông     oàng 

N, sinh năm 1996 là người giám hộ cho bà    Th  Thanh T. 

- Theo biên bản l y lời khai, đơn xin giải quyết vắng mặt người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan (ông     oàng N) trình bày: 

Ông     oàng N là con ruột c a bà    Th  Thanh T. Năm 2017, bà T b  

tai biến đư c đi cấp c u nhưng h u qu  để lại là s c kho  ngày càng yếu. T  

năm 2021 bà T đ  không thể n i đư c, c ng như không thể tự lo cho b n thân 

đư c.  iện nay, ông N là người trực tiếp chăm s c và nuôi dư ng bà T. Đối v i 

yêu cầu c a ông A về việc yêu cầu Toà án tuyên bố bà    Th  Thanh T b  mất 

năng lực hành vi dân sự th  ông N thống nhất. Ông N đ ng ý làm người giám hộ 

cho bà T để thay bà T thực hiện các quyền và ngh a vụ theo quy đ nh pháp lu t. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương có 

ý kiến: 

Về th  tục tố tụng: Thẩm phán, Thư ký và các đương sự đ  thực hiện 

đúng các quy đ nh c a Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

Về nội dung:  ời tr nh bày và các ch ng c  do ông     oàng   cung cấp 

ph  h p v i quy đ nh c a pháp lu t, c  đ  căn c  để  ác đ nh bà    Th  Thanh 

T mất năng lực hành vi dân sự. Đề ngh  Tòa án chấp nh n yêu cầu c a ông Ân. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài liệu, ch ng c  c  trong h  sơ việc dân sự đư c 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến c a đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng nh n đ nh: 

[1] Việc ông     oàng   yêu cầu Tòa án tuyên bố bà    Th  Thanh T, 

sinh năm 1958. Nơi cư trú: Ấp C,    T1, huyện D, tỉnh B nh Dương mất năng 

lực hành vi dân sự là thuộc thẩm quyền gi i quyết c a Tòa án nhân dân huyện 
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Dầu Tiếng, tỉnh B nh Dương theo quy đ nh tại kho n 1 Điều 27, điểm a kho n 2 

Điều 35, điểm a kho n 2 Điều 39 c a Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

[2] Ông     oàng   là con c a bà    Th  Thanh T, sinh năm 1958. Nơi 

cư trú: Ấp C,    T1, huyện D, tỉnh B nh Dương. Bà T c  cha tên    Văn  hầu 

 tên gọi khác là    Vân , sinh năm 1918  đ  chết năm 1992, c  m  tên Phạm 

Th  Năm, sinh năm 1915  đ  chết năm 2012 , c  ch ng tên Trần Văn  à, sinh 

năm 1962  đ  chết năm 2022 theo tr ch lục khai t  số 29 ngày 21/5/2022 c a U  

ban nhân dân    P, huyện C1, Thành phố     h  Minh .  iện nay, bà T c  02 

người con g m: ông     oàng  , sinh năm 1987 và ông     oàng N, sinh năm 

1996. Nơi cư trú: Ấp C,    T1, huyện D, tỉnh B nh Dương. 

Ngày 26/3/2017, bà T b  tai biến ph i cấp c u, điều tr  tại Bệnh viện Đa 

khoa Khu vực     hi t  ngày 26/3/2017 đến 30/3/2017 v i chẩn đoán: N i máu 

n o đa   thái dương đỉnh trái – tăng huyết áp. T  ngày 30/3/2017 đến ngày 

19/4/2017, bà T đư c nh p viện điều tr  tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh B nh Dương. 

Sau khi  uất viện về nhà th  bà T đi lại yếu, không còn kh  năng lao động, tự ăn 

uống và vệ sinh cơ thể. T  ngày 21/5/2021 đến ngày 29/5/2021, bà T đư c điều 

tr  nội trú tại Bệnh viện Đa khoa  uyên   –     hi v i chẩn đoán nh i máu n o 

lần 2 bán cấp ph i – rối loạn tăng lipid máu – tăng huyết áp.  uất viện về nhà th  

bà T chỉ n m một ch , không đi lại đư c, ăn uống và vệ sinh cơ thể ph i c  

người phụ giúp. 

Ông A yêu cầu tuyên bố bà T mất năng lực hành vi căn c  vào t nh trạng 

hiện nay c a bà T: B  tai biến, không còn kh  năng tự chăm s c b n thân, chỉ 

n m một ch , không đi lại đư c, ăn uống và vệ sinh cơ thể ph i c  người phụ 

giúp. Mục đ ch c a việc yêu cầu là để để gia đ nh thực hiện việc kê khai di s n 

th a kế và các th  tục c  liên quan theo quy đ nh pháp lu t. 

[3] Theo yêu cầu c a ông     oàng  , Tòa án đ  ra quyết đ nh trưng cầu 

giám đ nh số 18/2023/QĐ-TA ngày 01 tháng 8 năm 2023 trưng cầu giám đ nh 

s c khỏe tâm thần c a bà    Th  Thanh T. Tại b n Kết lu n giám đ nh pháp y 

tâm thần số 572/KL-VPYTW ngày 08 tháng 8 năm 2023 c a Viện Pháp y tâm 

thần Trung ương Biên  òa đ  kết lu n về t nh trạng c a bà    Th  Thanh T như 

sau: 

- Về y học: Đương sự b  bệnh mất tr  trong bệnh mạch máu (F01-ICD.10). 

- Về năng lực nh n th c và điều khiển hành vi: Đương sự mất kh  năng 

nh n th c và điều khiển hành vi. 

Như v y, c  đ  cơ sở để Tòa án chấp nh n yêu cầu c a ông     oàng   

tuyên bố bà    Th  Thanh T b  mất năng lực hành vi dân sự theo quy đ nh tại 

Điều 22 Bộ lu t Dân sự. 

Ông     oàng   yêu cầu Toà án chỉ đ nh ông     oàng N là người 

giám hộ cho bà T, ông N đ ng ý. Thấy r ng, bà T hiện đang do ông     oàng 
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N, sinh năm 1996. Nơi cư trú: Ấp C,    T1, huyện D, tỉnh B nh Dương là con 

c a bà T trực tiếp chăm s c. Theo quy đ nh pháp lu t th  người giám hộ đương 

nhiên c a bà T là ông     oàng  , tuy nhiên, ông A yêu cầu Toà án chỉ đ nh 

ông N làm người giám hộ cho bà T để đ m b o t nh k p thời v  ông N đang trực 

tiếp chăm s c cho bà T, ông N c ng c  đầy đ  các điều kiện làm người giám hộ 

theo quy đinh tại Điều 48, 49 Bộ lu t Dân sự. Đây là sự tự nguyện c a các 

đương sự nên đư c chấp nh n. Ông N đư c thực hiện các quyền và ngh a vụ c a 

người giám hộ theo quy đ nh pháp lu t. 

[4] Ý kiến c a đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

B nh Dương là ph  h p. 

[5] Về chi ph  giám đ nh: Ông     oàng   đ  quyết toán  ong tại Viện 

Pháp y tâm thần Trung ương Biên  òa nên không  em   t. 

[6] Về lệ ph  gi i quyết việc dân sự: Ông     oàng   ph i nộp lệ ph  

theo quy đ nh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

-  ăn c  vào kho n 1 Điều 27; điểm a kho n 2 Điều 35; điểm a kho n 2 

Điều 39; kho n 3 Điều 367, Điều 370; Điều 371; Điều 372 và Điều 378 c a Bộ 

lu t Tố tụng dân sự; 

-  ăn c  vào Điều 22, Điều 48, 49, 53, 54, 57, 58, 59 c a Bộ lu t Dân sự. 

-  ăn c  Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 c a  y 

ban Thường vụ Quốc hội quy đ nh về m c thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và 

s  dụng án ph  và lệ ph  Tòa án. 

1.  hấp nh n đơn yêu cầu c a ông     oàng   đối v i bà    Th  Thanh 

T về việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. 

Tuyên bố bà    Th  Thanh T, sinh năm 1958. Nơi cư trú: Ấp C,    T1, 

huyện D, tỉnh B nh Dương là người mất năng lực hành vi dân sự. 

 hỉ đ nh ông     oàng N, sinh năm 1996. Nơi cư trú: Ấp C,    T1, 

huyện D là người giám hộ cho bà    Th  Thanh T. Ông     oàng N đư c thực 

hiện các quyền và ngh a vụ c a người giám hộ đối v i người đư c giám hộ bà 

   Th  Thanh T theo quy đ nh c a pháp lu t. 

2. Lệ ph  gi i quyết việc dân sự: 

Ông     oàng   ph i nộp 300.000 đ ng  ba trăm ngàn đ ng  lệ ph  dân 

sự đư c khấu tr  vào số tiền 300.000 đ ng  ba trăm ngàn đ ng  tạm  ng lệ ph  

ông Ân đ  nộp theo biên lai thu số   /2021/0009208 ngày 19 tháng 7 năm 

2023 c a  hi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng. 

3. Quyền kháng cáo, kháng ngh : 
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Người yêu cầu c  quyền kháng cáo quyết đ nh trong thời hạn 10 ngày, kể 

t  ngày Toà án ra quyết đ nh. 

Người c  quyền l i, ngh a vụ liên quan c  quyền kháng cáo quyết đ nh 

trong thời hạn 10 ngày kể t  ngày nh n đư c quyết đ nh ho c quyết đ nh đư c 

niêm yết theo quy đ nh pháp lu t. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng c  quyền kháng ngh  quyết đ nh 

gi i quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B nh 

Dương c  quyền kháng ngh  trong thời hạn 15 ngày, kể t  ngày Tòa án ra quyết 

đ nh./. 

Nơi nhận: 
- T ND tỉnh B nh Dương; 

- VKSND tỉnh B nh Dương; 

- VKSND huyện Dầu Tiếng; 

-    T   DS huyện Dầu Tiếng; 

- Đương sự; 

- UBND    T1; 

- Ông Ph ng Quang M; 

-  ưu:    sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Tuyền 

 


